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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  09/12/2025 Trong tiến trình phát triển lịch sử Việt Nam, dòng họ Dương có nhiều 

đóng góp trên tất cả các lĩnh vực: đấu tranh giành độc lập dân tộc, 

bảo vệ và xây dựng đất nước, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã 

hội,... Con người họ Dương lưu danh sử sách với những tên tuổi tiêu 

biểu như Dương Thanh (771-820), Dương Đình Nghệ (874-937) 

trong cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ của phong kiến phương 

Bắc, như 57 vị Tiến sĩ văn, Tiến sĩ võ thành danh dưới thời quân chủ 

Việt Nam, góp tài sức xây dựng triều đại và đất nước. Bên cạnh đó 

còn có những người họ Dương lặng thầm góp sức người, sức của vào 

công cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Trong 

phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung nghiên cứu đóng góp của 

một số nhân vật họ Dương đối với lĩnh vực kinh tế thời cổ trung đại 

Việt Nam. Bằng phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương 

pháp thống kê, bài viết chủ yếu khai thác những thông tin về hành 

trạng của một số nhân vật họ Dương, bên cạnh những hoạt động 

chính trị, quân sự, những nhân vật này còn có đóng góp nhất định 

trong lĩnh vực kinh tế, qua đó thấy được vai trò của họ trong sự phát 

triển kinh tế của địa phương nói riêng, của đất nước nói chung trong 

quá khứ. 
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1. Mở đầu 

Họ Dương là một trong những dòng họ có lịch sử lâu đời, vùng đất thuộc Kinh Bắc xưa (nay 

thuộc tỉnh Bắc Ninh) được coi là nơi phát tích của họ Dương. Từ đây, người họ Dương tỏa đi, 

sinh cơ lập nghiệp ở khắp các địa bàn của Việt Nam. Nhiều người con họ Dương còn làm việc và 

học tập ở nước ngoài, nhiều kiều bào họ Dương định cư ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, 

các nhánh, các chi họ Dương trên khắp Việt Nam đã được quy tụ bởi sự hoạt động năng động, 

trách nhiệm của Hội đồng họ Dương Việt Nam, tiếp tục xây dựng dòng họ Dương vững mạnh, 

đoàn kết, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Soi chiếu vào quá khứ và cho 

đến ngày nay, trong tiến trình phát triển lịch sử Việt Nam, dòng họ Dương có nhiều đóng góp 

trên tất cả các lĩnh vực: đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, chính trị, 

quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội,... Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên 

cứu đóng góp của một số nhân vật họ Dương đối với lĩnh vực kinh tế thời cổ trung đại Việt Nam. 

Nhân vật họ Dương được ghi chép lần đầu tiên trong sử sách là Dương Thanh - một tù trưởng 

ở Hoan Châu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường [1, tr.192]. Theo các nguồn tài liệu, 

những đóng góp của dòng họ Dương trong lĩnh vực quân sự nổi bật hơn, sau đó là đóng góp 

trong văn hóa, xã hội. Trong tài liệu chính sử, việc ghi chép về những sự kiện chính trị, quân sự, 

ngoại giao gắn với vương triều, với hoạt động của nhà vua là chủ đạo nên vấn đề kinh tế thường 

không được các sử gia phong kiến ghi chép nhiều. Do tài liệu rất ít ỏi, tản mạn, tác giả đã phải 

chắt lọc, phân tích gián tiếp tài liệu từ bộ Đại Việt sử ký toàn thư Tập I [1] và Tập III [2]; Việt sử 

lược [3] và Khâm định Việt sử thông giám cương mục Tập I [4], Tập II [5]. Tài liệu của Trung 

Quốc có Tân Đường thư, Cựu Đường thư [6]; có Ngũ đại sử ký và Tư trị thông giám [7]. Về 

nguồn tài liệu của các tác gia thế kỷ XVII - XIX có: Kiến văn tiểu lục [8] cung cấp những hiểu 

biết quan trọng về các vai trò, nhiệm vụ của các chức quan và một số cơ quan nhà nước dưới thời 

trung đại Việt Nam; Việt sử tiêu án [9]; Lịch triều hiến chương loại chí Tập I [10] đã đề cập đến 

một số nhân vật họ Dương có đóng góp quan trọng đối với triều đại qua các thời.  

Nguồn tài liệu thứ cấp tiêu biểu là Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam Tập I [11], The Birth of 

Vietnam [12] đều dành dung lượng nhất định để nghiên cứu về Dương Thanh và Dương Đình 

Nghệ. “Khảo cứu lại khởi nghĩa Dương Thanh (819-820)” của Phạm Lê Huy [13] góp thêm nhiều 

tư liệu và kiến giải mới, khoa học, kỹ lưỡng và sâu sắc về Dương Thanh và cuộc khởi nghĩa. 

Ngoài ra, vấn đề còn được đề cập đến một cách gián tiếp qua một số bài khảo cứu về thời Bắc 

thuộc của các tác giả Võ Văn Sen [14], Trần Thuận [15], Lê Đình Sỹ [16], Vũ Dương Huân [17] 

cung cấp những hiểu biết cơ bản về giai đoạn này, tuy nhiên, những phản ánh về khía cạnh kinh tế 

tương đối mờ nhạt. Các nhân vật khác của họ Dương được ghi chép tương đối đầy đủ về hoạn lộ 

trong Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075 - 1919 do Ngô Đức Thọ chủ biên [18]. Người họ Dương 

đỗ đạt theo con đường võ cử được đề cập đến trong Võ cử và các võ Tiến sĩ ở nước ta của Nguyễn 

Thúy Nga [19]. Tác phẩm Từ điển chức quan Việt Nam của Đỗ Văn Ninh [20] cung cấp những kiến 

thức căn bản về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các chức quan dưới thời quân chủ Việt Nam, có ý nghĩa 

hỗ trợ tích cực cho việc nghiên cứu về các nhân vật. Bài viết của Giáo sư Phan Huy Lê [21] khái 

quát về dòng họ Dương và tập trung phân tích cống hiến của họ Dương trong lĩnh vực khoa cử, 

giáo dục và đặc biệt là “vào nửa đầu thế kỷ X trong bước chuyển biến mang tính bước ngoặt định 

đoạt của vận mệnh dân tộc” [21, tr.120]. Vai trò kinh tế của các nhân vật họ Dương thời gian này 

cũng chỉ được phản ánh một cách gián tiếp qua các sự kiện lịch sử. Một số công trình tổng hợp về 

họ Dương của các tác giả Dương Văn Dật, Dương Tự Đam, Dương Văn Thiều, Dương Minh Khải, 

Khổng Đức Thiêm [22]-[26] có giá trị tham khảo chung về các thời kỳ phát triển dòng họ Dương 

và các nhân vật họ Dương trong lịch sử. 

Trên cơ sở nguồn tài liệu kể trên, bài viết chủ yếu khai thác những thông tin về hành trạng của 

một số nhân vật họ Dương, phân tích tiềm lực kinh tế và hoạn lộ của các cá nhân tiêu biểu để 

thấy được vai trò của họ trong sự phát triển kinh tế của địa phương nói riêng, của đất nước nói 

chung trong từng bối cảnh lịch sử cụ thể. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích định tính bao gồm phương pháp lịch 

sử, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp và phương pháp logic 

nhằm làm rõ đóng góp của một số nhân vật họ Dương trong lĩnh vực kinh tế thời cổ trung đại 

Việt Nam. Phương pháp lịch sử phục vụ cho việc viết lại sự kiện, nhân vật theo đúng bối cảnh 

lịch sử đương thời, tôn trọng sự xuất hiện trước sau của sự kiện, của nhân vật theo tiến trình lịch 

sử đã diễn ra. Phương pháp phân tích được sử dụng để phân tích những dữ liệu lịch sử, hành 

trạng nhân vật, làm nổi bật những đóng góp trong kinh tế của mỗi nhân vật ở từng thời kỳ. 

Phương pháp tổng hợp và phương pháp logic được sử dụng trong toàn bộ bài viết, góp phần quan 

trọng trong việc làm nổi bật chủ đề nghiên cứu.  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Đóng góp của Dương Đình Nghệ 

Thế kỷ X, nhân lúc chính quyền trung ương nhà Đường rối ren, chính quyền đô hộ ở An Nam 

không có người đứng đầu, họ Khúc giành quyền tự chủ nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn 

ngủi [4, tr.207-208]; [1, tr.202]. Nối tiếp sự nghiệp của họ Khúc - một sự nghiệp “thật vĩ đại 

nhưng chưa trọn vẹn” [7, tr.454], Dương Đình Nghệ là một nhân tố nổi bật trong bối cảnh lúc bấy 

giờ, thể hiện được bản lĩnh chính trị, vai trò quân sự và tiềm lực kinh tế. Đại Việt sử ký chép: “Lý 

Khắc Chính ở lại giữ Giao Châu, bị tướng của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ (có tài liệu chép là 

Dương Diên Nghệ) người Ái Châu đánh đuổi. Vua Hán trao cho Đình Nghệ tước vị, lấy Lý Tiến 

làm Thứ sử Giao Châu, cùng với Lý Khắc Chính giữ thành”. Hành động của Dương Đình Nghệ 

đã tác động đến những động thái, ứng biến của vua Nam Hán, không chỉ trao tước vị mà còn tác 

động tới phương cách cai trị của nhà Nam Hán, thể hiện qua lời nhắn nhủ của vua Nam Hán tới tả 

hữu: “Dân Giao Chỉ hay làm loạn, chỉ có thể ràng buộc (ki mi) mà thôi”. Với quyết tâm đánh 

đuổi quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ chuẩn bị lực lượng, mưu đồ việc lớn. Cuối năm Tân Mão 

(931), trên đất Giao Châu, “Dương Đình Nghệ nuôi 3.000 con nuôi, mưu đồ việc khôi phục” [1, 

tr.202]. Sách Tư trị thông giám cho biết Dương Đình Nghệ từng dùng tiền mua chuộc Lý Tiến 

nên dù biết Dương Đình Nghệ đang chuẩn bị lực lượng tại Giao Châu, Lý Tiến cũng không dám 

tâu bày đầy đủ sự thật lên vua Nam Hán [7, tr.456]. Những ghi chép trên cho thấy chỉ khi có tiềm 

lực kinh tế vững mạnh và khả năng thu phục nhân tâm, Dương Đình Nghệ mới có thể nuôi được 

đến 3.000 người và có số lượng người đông đến như vậy theo về dưới trướng. Theo nhận định 

của các sử gia sau này, “thực chất là những gia nô, những thuộc hạ thân tín và khi có chiến tranh, 

họ trở thành quân đội riêng của dòng họ Dương” [7, tr.455]. Trong Việt sử tiêu án, Ngô Thì Sĩ 

chép về vấn đề này như sau: Dương Đình Nghệ “… trước làm tướng cho họ Khúc, đến khi Lý 

Khắc Chính bắt được Thừa Mỹ, lập cách báo thù cho Khúc bèn đặt ra trường đánh vật chiêu tập 

các hào kiệt, lấy đại nghĩa khuyến khích họ, đồng mưu với nhau đánh đuổi tướng Hán là Lý Khắc 

Chính” [9, tr.78]. Rõ ràng, với tiềm lực kinh tế là cơ sở vật chất căn bản kết hợp với tài thao lược, 

Dương Đình Nghệ đã xây dựng được lực lượng quân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu chống lại 

quân Nam Hán. Nhà thờ họ Dương ở Dương Xá (thuộc xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay) 

còn lưu truyền câu đối ca ngợi chủ soái Dương Đình Nghệ và khí thế ba quân: 

Phiên âm: 

Dưỡng tam thiên nghĩa sĩ phục thù, hằng hằn kinh khí. 

Chưởng bát vạn hùng binh xuất trận, lẫm lẫm uy danh. 

Dịch nghĩa: 

Nuôi ba nghìn nghĩa sĩ phục thù, bừng bừng dũng khí. 

Cầm tám vạn hùng binh xuất trận, lẫm lẫm uy danh [21, tr.123]. 

Năm Tân Mão (931), từ châu Ái, Dương Đình Nghệ đem quân đánh Lý Tiến ở châu Giao, tiến 

vào trung tâm đô hộ ở thành Đại La, khiến Lý Tiến phải cầu cứu vua Hán. Vua Hán sai Thừa chỉ Trần 

Bảo đem quân sang cứu viện nhưng bị quân đội của Dương Đình Nghệ đánh tan, Trần Bảo tử trận [1, 
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tr.202]; [7, tr.456-457]. Sau sự kiện này, Dương Đình Nghệ xưng là Tiết độ sứ và trông coi việc châu 

[1, tr.203]. Đất nước một lần nữa được giải phóng và khẳng định được quyền tự chủ của dân tộc trước 

thế lực ngoại bang. Để tưởng nhớ công lao của Dương Đình Nghệ, nhân dân đã xây dựng ngôi đền 

thờ trên nền nhà cũ của ông, cạnh kho lúa, kho tiền, kho bạc mà ông đã dùng để nuôi sĩ tử [7, tr.456]. 

Trong cuộc đấu tranh chống xâm lược phương Bắc dưới thời phong kiến Việt Nam hay cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ… sau này, nhân dân Việt Nam nói chung và con 

cháu họ Dương nói riêng đã lặng thầm góp sức người, sức của vào công cuộc đấu tranh giành và 

bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Những hy sinh đó là vô hạn mà không sử sách nào có thể ghi 

chép được hết. Dương Đình Nghệ là một trong những điển hình tiêu biểu được sử sách cũ ghi lại, 

cho thấy sự đóng góp của dòng họ Dương đối với dân tộc từ rất sớm và bắt nguồn từ trong lịch sử. 

3.2. Đóng góp của một số nhân vật lĩnh các chức quan ở triều đình trung ương  

Họ Dương Việt Nam là một trong những dòng họ có nhiều người đỗ đại khoa. Trong tổng số 

2.894 Tiến sĩ văn và 319 Tiến sĩ võ (thời Lê Trung hưng gọi là Tạo sĩ, thời Nguyễn gọi là Tiến sĩ 

võ) từ khoa thi đầu tiên năm Ất Mão (1075) thời Lý cho đến khoa thi cuối cùng năm Kỷ Mùi 

(1919) thời Nguyễn, họ Dương có 50 Tiến sĩ văn và 7 Tiến sĩ võ [18], [19]. Do đó, những nhân 

vật họ Dương có đóng góp trong lĩnh vực kinh tế đều là những người đỗ đạt, có trình độ học vấn 

cao trong thời quân chủ Việt Nam. Dựa trên ghi chép của Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến 

chương loại chí và thống kê của các tác giả công trình Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075 - 1919, 

chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu về những nhân vật họ Dương đỗ đạt, làm quan, được sử sách 

ghi chép rõ ràng về chức vụ và từng đảm nhiệm những công việc có liên quan trực tiếp hoặc gián 

tiếp đến sự phát triển kinh tế của đất nước và của địa phương. Cụ thể gồm có các nhân vật sau:  

3.2.1. Dương Tịnh (1455 - ?) 

Dương Tịnh sinh năm 1455, không rõ năm mất, người xã Vĩnh Mỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, 

nay thuộc xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Dương Tịnh là ông nội của Hoàng giáp Dương Đôn Quýnh 

(1526 - ?)
1
. Năm 24 tuổi, Dương Tịnh đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Tuất, niên 

hiệu Hồng Đức 9 (1478) đời Lê Thánh Tông, làm quan đến chức Công bộ Tả thị lang [18, tr.146]. 

3.2.2. Dương Trực Nguyên (1468 - 1509)  

Dương Trực Nguyên sinh năm 1468, mất năm 1509, người xã Thượng Phúc, huyện Thượng 

Phúc, nay thuộc xã Thường Tín, thành phố Hà Nội. Dương Trực Nguyên là cha của Hoàng giáp 

Dương Hạng (1507 - ?). Năm 23 tuổi, Dương Trực Nguyên đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 

(Hoàng giáp) khoa Canh Tuất (1490) đời Lê Thánh Tông. Năm Nhâm Tý (1492), ông làm Hiến 

sát sứ Thừa tuyên Hải Dương. Theo gia phả, có lần ông tâu việc trái ý vua, bị giáng, đổi làm Hàn 

lâm viện Hiệu lý. Trong một dịp theo vua về Lam Kinh, ông họa thơ Lê Thánh Tông có câu kết: 

Phiên âm: 

Lam Sơn chỉ xích thiên nam vọng 

Vạn cổ nguy nguy sáng nghiệp công. 

Dịch nghĩa: 

Lam Sơn chỉ cách trời gang tấc 

Vạn thuở vời vời sáng nghiệp công. 

Vua Lê Thánh Tông khen câu ấy có khí tượng dài xa. 

Ông là thành viên của Hội Tao đàn, được dự họa thơ Quỳnh uyển cửu ca của vua Lê Thánh 

Tông (năm 1495), thăng Đông các Hiệu thư (năm 1497). Đầu thời Cảnh Thống, ông giữ chức Lại 

khoa Đô cấp sự trung, Phủ doãn Phụng Thiên (năm 1499), thăng Đô đình úy (năm 1500), Hữu thị 

lang bộ Công (năm 1501), Hữu thị lang bộ Hình, Tả thị lang bộ Binh, Tả thị lang bộ Lễ (năm 

                                                           
1Sách Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075 - 1919, trang 362 ghi là Dương Đôn Cương, cháu của Dương Tĩnh. Phiên âm tên riêng 綱  là 

“Cương” mới đúng; Chữ 靖 có thể đọc 2 âm là “Tịnh” hoặc “Tĩnh” nên có thể hiểu Dương Tịnh hay Dương Tĩnh là cùng một người. 
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1502). Năm Quý Hợi (1503), ông tâu vua cho đắp đê sông Tô Lịch từ xã Trát Kiều đến xã Cống 

Xuyên và đào mương từ xã An Phúc đến xã Thượng Phúc để phòng lụt và lấy nước tưới ruộng 

cho dân khi hạn hán. Năm Ất Sửu (1505), đời vua Lê Uy Mục, ông được bổ chức Tả thị lang bộ 

Hộ kiêm Chiêu văn quán. Cuối năm Đinh Mão (12 - 1507), ông làm Chánh sứ sang nhà Minh, 

khi trở về được thăng Ngự sử đài Đô ngự sử vào năm Kỷ Tỵ (1509). Cuối năm này, quân của 

Giản Tu công Lê Oánh từ Thanh Hóa đánh ra, ông làm Tán lý cho Phó tướng Lê Vũ đem quân đi 

đánh. Ông tử trận ở Châu Cầu (nay là thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Mấy năm sau, vua Lê 

Tương Dực xét Dương Trực Nguyên làm quan trải 3 đời vua có công, cho truy phục chức cũ là 

Ngự sử đài Đô ngự sử, cho dân sở tại thờ làm phúc thần [18, tr.188-189].  

3.2.3. Dương Trí Dụng  

Dương Trí Dụng (không rõ năm sinh, năm mất) người xã Bạt Trạc, huyện Thiên Lộc, nay là xã 

Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh. Dương Trí Dụng là ông nội của Tiến sĩ Dương Trí Trạch (1586 - 1662). 

Ông đỗ Đệ nhất giáp Chế khoa xuất thân khoa Ất Sửu, niên hiệu Chính Trị 8 (1565) đời vua Lê 

Anh Tông. Khoảng năm Quang Hưng (1578 - 1599), ông giữ chức Hữu thị lang bộ Hộ, tước Lâm 

Hoa bá, sau thăng Tả thị lang bộ Binh kiêm lĩnh chức Thừa chính sứ trấn Sơn Nam. Sau khi mất, 

Dương Trí Dụng được tặng chức Thượng thư bộ Binh, Thái bảo, tước Lâm quận công [18, tr.440]. 

3.2.4. Dương Hoàng (1597 - ?) 

Dương Hoàng sinh năm 1597, không rõ năm mất, người xã Lạc Đạo, huyện Gia Lâm, nay là xã 

Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Dương Hoàng là cháu của Trạng nguyên, Binh bộ Thượng thư Dương Phúc 

Tư (1505 - 1564), ông Dương Lệ Hoài. Năm 41 tuổi, ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa 

Đinh Sửu, niên hiệu Dương Hòa 3 (1637) đời Lê Thần Tông. Dương Hoàng làm quan đến chức 

Công bộ Tả thị lang, tước Thọ Lâm hầu, sau khi mất được truy tặng chức Thượng thư [18, tr.475]. 

3.2.5. Dương Trí Trạch (1586 - 1662)  

Dương Trí Trạch sinh năm 1586, mất năm 1662, người làng Bạt Trạc, huyện Thiên Lộc, nay 

thuộc xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đỗ Đồng Tiến sĩ năm 34 tuổi, khoa Kỷ Mùi, niên hiệu 

Hoằng Định thứ 20 (1619). Năm Canh Ngọ, niên hiệu Đức Long (1630), ông được cử làm Chánh 

sứ sang triều Minh. Khi hoàn thành nhiệm vụ của Chánh sứ trở về, ông được thăng Bồi tụng. 

Năm Giáp Thân (1644) niên hiệu Phúc Thái, ông làm Đốc thị, cùng Tây Quận công Trịnh Tạc 

tiến đánh nhà Mạc ở Cao Bằng, bắt được băng đảng giặc. Năm 68 tuổi, ông được thăng đến 

Thượng thư bộ Lễ, kiêm Thị độc viện Hàn lâm, tham dự công việc ở viện, phong Dực vận Tán trị 

công thần, tước Bạt Quận công.  

Đầu đời Trung hưng, người đỗ từ Chế khoa năm Giáp Dần (1554) đến năm Nhâm Thìn 

(1652), tổng cộng 25 khoa chưa được đề tên trên bia Tiến sĩ, ông được giao việc tạo tác bia. Sau 

khi hoàn thành công việc, ông được cất nhắc làm Tham tụng phủ Chúa, lên Thượng thư bộ Hộ, 

thêm chức Thiếu bảo [10, tr.544]
2
. Năm Tân Sửu (1661), ông 76 tuổi, xin về trí sĩ, được thăng 

Thượng thư bộ Lại, gia Quốc lão Thái bảo. Ông ở triều hơn 40 năm, trải qua các chức ở viện Khu 

mật đã lâu, tính thẳng thắn giữ luật phép [của triều đình], không có ai thỉnh thác được; bàn việc gì 

tuy hơi nghiêm khắc nhưng theo lẽ công bằng giữ điều ngay thẳng, bấy giờ ai cũng khen là danh 

thần. Lúc về trí sĩ được hơn 1 năm thì mất, thọ 77 tuổi, được tặng Thái tể [10, tr.325-326]. 

3.2.6. Dương Lệ (1687 - ?)  

Dương Lệ sinh năm 1687, không rõ năm mất, người xã Lạc Đạo, huyện Gia Lâm, nay là xã Lạc 

Đạo, tỉnh Hưng Yên. Dương Lệ là cháu xa đời của Trạng nguyên Dương Phúc Tư (1505 - 1564). 

Ông đỗ khoa Sĩ vọng, năm 26 tuổi đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Thìn niên 

hiệu Vĩnh Thịnh 8 (1712) đời Lê Dụ Tông. Dương Lệ làm quan đến chức Công bộ Tả thị lang, sau 

khi mất được truy tặng chức Thượng thư, tước hầu [18, tr.564]. 

                                                           
2 Thiếu bảo: là một trong Tam thiếu, trật Chánh nhị phẩm [20, tr.681]. 
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Hành trạng của những người đỗ đạt họ Dương được các sử gia phong kiến ghi chép hết sức 

vắn tắt, công trạng của họ đối với lĩnh vực kinh tế cũng không được ghi chép cụ thể. Căn cứ trên 

thực trạng nguồn tài liệu hạn chế như vậy, chúng tôi chỉ có thể phân tích vai trò, nhiệm vụ, chức 

năng của các chức quan và tổ chức mà các vị quan họ Dương phục vụ để thấy được chức trách 

của họ, qua đó, phần nào phản ánh được những công việc họ đảm nhiệm cũng như những đóng góp 

đối với kinh tế nước nhà thời cổ trung đại.  

Trong bộ Công, các nhân vật họ Dương được liệt kê ở trên có Dương Tịnh (1455 - ?), Dương 

Hoàng (1597 - ?), Dương Lệ (1687 - ?) đảm trách chức vụ Tả thị lang bộ Công; Dương Trực 

Nguyên (1468 - 1509) làm Hữu thị lang bộ Công. Bộ Công xuất hiện từ thời Lý (1009 - 1225), là 

một bộ trong hệ thống Lục bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công). Thời Lê Thánh Tông, năm Bính 

Tuất (1466), nhà nước lựa chọn quan lại, đặt chức Thượng thư cho cả 6 bộ. Theo quy định của 

nhà nước được ban hành vào tháng 6 năm Ất Mão (1675), bộ Công giữ việc thành trì, cầu cống, 

đường sá, xây đắp, thợ thuyền, việc sửa chữa xây dựng, cấm chế về núi rừng, vườn tược, sông, 

đầm [10, tr.535, 536, 577]. Đời Lê Hiển Tông, năm Tân Mùi (1751), chức vụ Công phiên được 

quy định cụ thể gồm: giữ sổ thuế tô, dung, tăng giảm hoặc miễn ngạch đinh điền cũ, quản lý chất 

lượng của các xưởng công, thuyền công, ván xe, ván tấm, mái chèo, thuyền; cấp nhiêu phu làm 

ruộng cho các chức tiểu quan, xét hỏi kiện tụng và các việc khác theo lệ phụng hành [10, tr.589]. 

Chức quan Tả thị lang và Hữu thị lang được đặt vào thời Lê Thánh Tông, niên hiệu Quang 

Thuận năm thứ 6 (1475) do đổi từ chức Tri từ tụng sự làm Tả Hữu thị lang, trật Tòng tam phẩm. 

Đây là chức quan tá nhị của Thượng thư ở 6 bộ [20, tr.585, 667]. Với vai trò là Thị lang - phó 

chức của Thượng thư bộ Công - bộ không quản lý trực tiếp những vấn đề kinh tế của quốc gia 

nhưng có góp phần một cách gián tiếp, hỗ trợ cho kinh tế, các vị Tả thị lang Dương Tịnh, Dương 

Hoàng (1597 - ?), Dương Lệ (1687 - ?), Hữu thị lang Dương Trực Nguyên (1468 - 1509) đã gián 

tiếp góp phần công lao trong việc ổn định, phát triển nền kinh tế đương thời. 

Đảm trách chức quan trong bộ Hộ có Dương Trực Nguyên (1468 - 1509) làm Tả thị lang, Dương 

Trí Dụng làm Hữu thị lang, Dương Trí Trạch (1586 - 1662) làm đến chức Thượng thư bộ Hộ.  

Chức năng của bộ Hộ được Phan Huy Chú khảo cụ thể như sau: Năm Tân Mão (1471) thời Lê 

Thánh Tông, sau khi nhà nước tiến hành sửa định quan chế, chức năng của bộ Hộ là phát tiền, thu 

tiền, có sự giúp việc của khoa Hộ. Năm Ất Mão (1675) thời Lê Gia Tông định sự lệ về chức vụ 

của 6 bộ, 3 ty. Theo đó, “Bộ Hộ giữ công việc ruộng đất, nhân dân, kho tàng, lương tiền, thu phát 

và các việc về ruộng lộc, thuế má, muối, sắt”. Theo quy định chức vụ của các quan thời Lê Hiển 

Tông, năm Tân Mùi (1751), chức vụ ở bộ Hộ là tra khám các vụ kiện kêu lại ở Hộ phiên, các việc 

đưa phát [tiền của] thì chiếu theo điều lệ mà phụng hành [10, tr.573, 576, 584]. Tham khảo chức 

năng của bộ Hộ theo quy định ban hành năm Đinh Mùi (1787) thời Lê Chiêu Thống, chúng ta có 

thể thấy được mức độ quản lý bao quát mọi khía cạnh kinh tế quốc gia của bộ Hộ. Những quy 

định này được đúc kết và thừa kế từ những quy định đã được thực thi ở các thời trước. Chức vụ 

Hộ bộ là giữ công việc về ruộng đất, hộ khẩu, phú thuế, thuế thổ sản, tiền thóc, kho tàng và việc 

lương bổng quan binh. Theo ghi chép của Phan Huy Chú, có tổng cộng 48 đầu việc mà bộ Hộ 

phải đảm trách, từ việc tiền tài thuế má hàng năm với đủ loại thuế tô, dung, điệu, thuế tuần ty, 

thuế chợ, thuế thổ sản, thủy sản,… đến việc ban cấp ruộng đất, thu đồ cống nạp của các xứ, phát 

tiền chi dùng cho các dịp lễ tiết trong năm của triều đình và hoàng tộc, chi phí của việc đi sứ, 

lương bổng của quan lại,… [10, tr.600-606]. 

Thượng thư Hộ bộ là người đứng đầu bộ Hộ, đảm trách hoạt động của bộ. Giúp việc cho 

Thượng thư có Tả thị lang và Hữu thị lang. Họ Dương có 3 nhân vật đảm trách các chức vụ kể 

trên. Dương Trực Nguyên, Dương Trí Dụng và đặc biệt là Dương Trí Trạch với chức vụ Thượng 

thư đã trực tiếp gánh vác việc nước liên quan đến vấn đề kinh tế của quốc gia, vương triều. Tuy 

chỉ đảm nhiệm công việc ở bộ Hộ trong khoảng thời gian nhất định nhưng phần nào cũng cho 

thấy uy tín của các ông đối với triều đại đương thời và chính những đóng góp của các vị quan này 

không chỉ ích nước mà còn tạo tiền đề mở rộng hoạn lộ của chính bản thân họ. Dương Trí Trạch 

là một điển hình, ông đã đạt tới đỉnh cao danh vọng trong cuộc đời làm quan của mình. 
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Về chức Tham tụng của Dương Trí Trạch, phải đặt trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, trong 

tương quan mối quan hệ giữa vua Lê, chúa Trịnh, thiết chế cung vua - phủ chúa mới thấy hết 

được vị trí, vai trò của người ở ngôi Tham tụng. Trong sự nghiệp trung hưng của nhà Lê có vai 

trò của họ Nguyễn (khởi đầu là Nguyễn Kim) và sau đó là họ Trịnh (với vai trò của Trịnh Kiểm). 

Theo thời gian, vai trò, thế lực của họ Trịnh ngày càng lớn mạnh. Năm Kỷ Hợi (1599), vua Lê 

Thế Tông phong Trịnh Tùng làm Đô nguyên súy Tổng quốc chính Thượng phụ Bình An vương 

[2, tr.205]. Từ đó, họ Trịnh được thế tập tước vương, gọi là Chúa Trịnh, nắm quyền hành lớn về 

quân sự, chính trị của đất nước. Bên cạnh Lục bộ của triều đình vua Lê, họ Trịnh lập Vương phủ 

(phủ chúa), lập ra 3 phiên là: Binh, Hộ và Thủy sư, can thiệp vào công việc quản lý của nhà nước 

và nắm chủ yếu về quân sự, kinh tế. Đến năm Mậu Tuất (1718), Trịnh Cương cho lập đủ 6 phiên: 

Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, tương ứng với Lục bộ của triều đình, thực tế là thâu tóm quyền 

hành về phủ chúa. “Từ đây, chính quyền trong nước về hết Lục phiên, mà Lục bộ
3
 và Lục tự

4
 chỉ 

đặt cho đủ vị mà thôi” [5, tr.412]. Về phần vua Lê thì chế độ bổng lộc chỉ để 1.000 xã làm lộc 

Thượng tiến (bổng lộc dâng lên vua), quân lính túc trực và hộ vệ thì trong nội điện có 5.000 lính, 

7 thớt voi và 20 chiếc thuyền rồng” [5, tr.222]. Triều đường vua Lê chỉ còn là nơi các quan vào 

chầu vua theo nghi thức định kỳ. Theo lệ, hàng tháng, trong 2 ngày sóc (mồng Một) và vọng 

(ngày Rằm), cùng những ngày đại lễ, khánh hạ, bá quan văn võ từ nhất phẩm xuống đến cửu 

phẩm cùng những người được phong tước công, hầu, bá, tử... phải vào chầu vua tại điện Thị 

Triều đằng trước điện Kính Thiên [8, tr.49]. Còn những việc quốc gia đại sự được các quan đại 

thần trong Phủ liêu và Ngũ phủ bàn định tại Phủ đường của Chúa Trịnh.  

Phủ liêu có các chức Tham tụng và Bồi tụng đứng đầu hàng văn. Lê Quý Đôn ghi chép về chức 

Tham tụng và Dương Trí Trạch như sau: “Từ thời đại Kính Tông (1600-1618) Thành tổ (tức Bình 

An vương Trịnh Tùng) hạ lệnh cho Nguyễn Danh Thế, Hiến sát sứ Sơn Tây vào bồi tụng trong phủ 

đường, tham bàn việc lớn trong nước; Văn tổ (tức Thanh Đô vương Trịnh Tráng) hạ lệnh cho 

Thượng thư Nguyễn Duy Thì tham thị quân mưu. Đây đều là phủ liêu dự bàn việc cơ mật; năm 

Dương Hoà thứ 4 (1638) đời Thần Tông, Sùng Quốc công Trịnh Kiều (con Trịnh Tráng) mở Tiết 

chế phủ, mới hạ lệnh cho Thượng thư Nguyễn Danh Thế tham tụng dự bàn quốc chính, mà vẫn giữ 

chức Bồi tụng ở phủ chính; sau này Hoằng tổ (tức Tây vương Trịnh Tạc) mở phủ đường, hạ lệnh 

cho Tự khanh Phạm Công Trứ Tham tụng. Hoằng tổ lên nối ngôi chúa, Công Trứ được thăng Lễ bộ 

Thượng thư, cùng với Dương Trí Trạch, Lại bộ Thượng thư, đều giữ chức Tham tụng. Từ đấy, 

Tham tụng là chức quan đứng đầu trong triều, mà Bồi tụng là chức quan thứ hai [8, tr.119-120]. 

Thời Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 12 (1751), Minh vương Trịnh Doanh sai Nhữ 

Đình Toản dựa trên điển lệ triều trước để định lại cho rõ ràng, cụ thể hơn về chức vụ các quan. 

Ngày nay, chúng ta có thể hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ của Tham tụng qua những quy định 

được ban hành trong năm này. Theo đó, người đảm chức Tham tụng ở Phủ liêu có chức năng bàn 

định cùng các đại thần về các vấn đề chính yếu của quốc gia, trong đó, các vấn đề kinh tế được 

thể hiện cụ thể ở các điều sau: 

“Điều III. Bàn phép trị dân. Nên xét rõ sự tình phiền nhiễu ở dân gian về sự thu thuế, đòi hỏi, 

bắt bớ, mà lượng khoan việc phu dịch. Những xã dân đã bị điêu tàn mà được lệnh chiêu tập, cũng 

nên ban bố lệ phu dịch giao cho quan chiêu tập phụng hành. Lại những ruộng hoang ở các xứ mà 

trước đây có người xã khác đến đem sức khai khẩn, thì nay chiếu số dân đinh hiện đã về làng 

nhiều hay ít, nghị định hạn năm
5
 để dẹp mối tranh nhau [10, tr.579]. 

Điều V. Chế định tài chính. Trong nội dung định chế tài chính quốc gia có các vấn đề sau:  

Bổ lệ thuế, bàn định số lượng người làm, quy định niên hạn của các mỏ sản xuất vàng, bạc, 

kẽm, sắt, diêm tiêu, lưu hoàng.  

Bổ lệ thuế và đặt quan giám đương trông coi các hộ làm muối, lấy quế, lấy đồng. 

                                                           
3 Lục bộ: Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Hình bộ và Công bộ. 
4 Lục tự: Đại lý tự, Thái thường tự, Quang lộc tự, Thái bộc tự, Hồng lô tự, Thượng bảo tự. 
5 Hạn năm trả lại ruộng: theo pháp luật lại còn có lệ chiếm lâu thì được giữ luôn làm sở hữu. 
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Định lệ thuế tuần ty (ty thu thuế thổ sản ở các cửa nguồn bến sông) và hạng dân nội vi tử (dân 

nội tịch, chính cung, nộp thuế cho nhà nước) ở các huyện, định thuế tô, thuế điệu trưng thu ở các 

tích (tức là khu, xóm), tùy theo số dân và vật sản trù mật hay điêu hao, buôn bán lưu thông hay 

đình trệ mà chuẩn định thuế từng năm… 

Về tiền chuộc và tiền phạt, nhiều năm sai thu mà không thể thu được, thì nhất thiết cho miễn 

cả để bớt mối tệ và đỡ lo cho dân. 

Điều VII. Hội kê đinh điền. Nên sai sáu phiên chiếu lệ ngạch cũ ở bản quan, cùng ngạch thuế 

hiện nay xã nào đã được tăng hay giảm, sao làm hai bản, một bản lưu ở bản phiên, một bản nộp 

tại công điếm, giao cho người giữ mật sự nhận lưu lại làm bằng tích. Sổ ở phiên thì dùng ấn của 

bản phiên, sổ ở công điếm dùng ấn của Ngũ phủ, Phủ liêu, đều đóng dấu lên trên chỗ lệ ngạch 

đinh điền các xã. Từ nay về sau, như có được mùa, mất mùa, tăng hay giảm, đều đem so sánh 

đích thực mới được sửa đổi, lại dùng ấn đóng y phép. Nếu có sự lầm lẫn, man trá, mà có người 

phát giác thì những viên quan hay lại nào chịu trách nhiệm ấy, đều xử theo tội nặng, để sửa chữa 

thói tệ và sáng tỏ thể thống.  

Điều VIII. Làm đúng thưởng phạt. Nên xét rõ thực tích liêm siêng hay tham lười của các quan 

đương chức, người nào đáng thưởng thì nên trình lên công bằng, không vì cớ không xu phụ hay ở 

xa xôi mà nhãng bỏ; người nào đáng phạt thì nên theo luật mà luận xử, không vì có thế lực hay 

biện bác giỏi mà tha. Về các quan viên đi đánh dẹp và đóng giữ ở các đạo, thì xét trong đó thế 

giặc tăng hay giảm, dân địa phương yêu hay không, để định công hay lỗi. Về những việc báo 

thắng trận và dân địa phương kêu ca cũng nên theo đấy mà châm chước, cốt sao tra xét được 

thực. Lại phải trình nghị rõ người để tâu lên đợi chỉ cho thăng hay giáng. Những người đã được 

thưởng mà rồi lại bị xử phạt, trước sau đã đáng, mà nếu trên xét lại sức cho kêu bày, thì phải trình 

lên tất cả, sẽ tùy sự tình nặng hay nhẹ mà phạt. Tuy có tờ khải nào xin giao ra [pháp ty], nhưng 

chiếu xét không có tình lý gì khác thì đều được phong gửi trả lại để sáng tỏ phép nước. 

Điều IX. Giữ đúng pháp lệnh. Từ nay những điều lệ ban bố nên sức xuống các chức ty trong 

ngoài hết thảy phải tuân theo, không được trái. Nếu có người nào dựa vào pháp luật mà làm bậy, 

nên chiếu sự tình nặng nhẹ, truất phạt thật nghiêm, khiến cho chính lệnh thi hành được đúng như 

[thời tiết] bốn mùa, để khích lệ việc quan, định yên lòng dân. 

Các điều kể trên đều là công việc cần phải làm trước. Ngoài ra, phàm các việc có quan hệ về 

quân cơ, quốc chính, đều phải bàn tính xác đáng, theo từng việc trình lên thỉnh chỉ và chuyển sức 

cho các ty chiếu theo mà thi hành” [10, tr.581-582]. 

Tài liệu chính sử chép việc năm Canh Tý (1660), Tham tụng Dương Trí Trạch cùng Tham 

tụng Phạm Công Trứ dâng sớ nói về việc thuế khoán làm trường và cung đốn các thứ cho trường 

thi Hương nên đơn giản kiệm ước để bớt phí tổn cho dân. Đồng thời, hai vị Tham tụng cũng phân 

tích rõ về vấn đề nội trị: “… Còn văn thần thì phải giúp vua, thương dân, để tô điểm thái bình. 

Nếu biết thận trọng, thanh liêm, chăm việc, ngay thẳng, công bằng, xứng với chức vụ thì tùy theo 

chính tích tốt đẹp ra sao mà khen thưởng. Nếu có ai thừa hành công việc hoặc xét hỏi kiện tụng 

mà không sửa lỗi trước, lại bẻ cong luật pháp, ăn của đút lót, để chậm quá kỳ hạn, xét xử không 

đúng, vào bè kết đảng, vì ân nghĩa riêng mà nhận lời thỉnh thác, làm nhiều điều nhũng nhiễu, đến 

nỗi nát chính hại dân, tội nhẹ thì xử giáng bãi chức, tội nặng thì xử theo quân pháp, để trừ bỏ thói 

tệ, giữ nghiêm phép nước”. Nội dung lời tâu nhằm đề cao trách nhiệm của văn thần, triều đình 

thưởng phạt phân minh, bài trừ thói tệ, thực thi nghiêm phép nước được nhà vua nghe theo [2, 

tr.253]. Dương Trí Trạch ở ngôi Tham tụng Phủ liêu, đồng thời vẫn đảm nhiệm chức Thượng thư 

ở triều đường vua Lê, điều đó cho thấy tài năng của ông được cả vua Lê, chúa Trịnh trọng dụng.  

3.3. Đóng góp của một số nhân vật lĩnh các chức quan ở địa phương 

3.3.1. Dương Trực Nguyên (1468 - 1509)  

Dương Trực Nguyên có thời gian làm Phủ doãn phủ Phụng Thiên [20, tr.507], người đứng 

đầu chính quyền kinh thành Thăng Long, là phủ lớn nhất và quan trọng nhất trong cả nước.  
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3.3.2. Dương Danh Lập (1839 - ?)  

Dương Danh Lập là người xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc xã Khắc 

Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ Cử nhân khoa Giáp Tý (1864), 27 tuổi đỗ Phó 

bảng khoa Ất Sửu niên hiệu Tự Đức 8 (1865). Ông làm quan Án sát Hà Tĩnh, Tuần phủ Thái 

Nguyên [18, tr.739]. Tuần phủ là chức quan thuộc hàng Đốc phủ các tỉnh thời Nguyễn, là quan 

đầu tỉnh, kiêm lĩnh cả ấn triện Bố chính và Án sát. Tuần phủ lệ kiêm hàm Bộ binh Tham tri, hàm 

Đô sát viện Hữu phó Đô ngự sử [20, tr.775]. 

3.3.3. Dương Khuê (1839 - 1902)  

Dương Khuê là người xã Vân Đình, huyện Sơn Minh, tỉnh Hà Nội, nay là xã Vân Đình, huyện 

Ứng Hòa, Hà Nội. Ông đỗ Cử nhân khoa Giáp Tý (1864), 30 tuổi đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ 

xuất thân khoa Mậu Thìn niên hiệu Tự Đức 21 (1868), làm quan đến chức Tổng đốc Định Ninh, 

sung chức Bắc Kỳ Kinh lược nha tham tá, hàm Thượng thư.  

3.3.4. Dương Thiệu Tường (1895 - ?)  

Dương Thiệu Tường là người xã Vân Đình, huyện Sơn Lãng, tỉnh Hà Đông, nay là xã Vân 

Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ông đỗ Cử nhân khoa Ất Mão (1915), 25 tuổi đỗ Đệ tam giáp 

đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Mùi niên hiệu Khải Định 4 (1919). Ông làm Thừa phái cơ mật 

viện, Tổng đốc Hưng Yên, Binh bộ Thượng thư [18, tr.744, 812].  

Với trách nhiệm của người đứng đầu phủ Phụng Thiên hay các tỉnh trong nước, dù vị trí đảm 

nhiệm trong lĩnh vực chính trị hay quân sự, Dương Trực Nguyên, Dương Danh Lập, Dương 

Khuê, Dương Thiệu Tường đều là những nhân vật họ Dương tiêu biểu đóng góp công sức vào sự 

ổn định an ninh, chính trị của địa phương, qua đó tạo điều kiện căn bản cho sự phát triển của nền 

kinh tế địa phương trong thời gian các ông thi hành nhiệm vụ. 

4. Kết luận 

Nhìn chung, nguồn tài liệu chính sử và các nguồn tài liệu nghiên cứu về vấn đề kinh tế nói 

chung, vai trò kinh tế của các con người họ Dương nói riêng trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam 

tương đối hạn chế nên nội dung bài viết chỉ đề cập đến những nhân vật họ Dương điển hình được 

sử sách ghi chép. Đặc điểm chung và nổi bật của các nhân vật trong bài viết đều là những người 

đỗ đạt, có trình độ học vấn cao trong xã hội, được nhà nước tuyển lựa thông qua những kỳ thi 

Nho học trước khi tham gia vào những vị trí quan chức trong triều đình và tại các địa phương. Về 

cơ bản, có thể thấy những đóng góp trong lĩnh vực quân sự, chính trị, văn hóa, giáo dục của 

người họ Dương chiếm vị trí chủ đạo hơn so với vai trò kinh tế. Tuy nhiên, thông qua những vị 

trí công việc mà họ đảm nhiệm và kinh qua, có thể thấy được đóng góp trong lĩnh vực kinh tế của 

những người họ Dương ở những thời điểm nhất định.   

Còn vô vàn con người họ Dương khác trên mọi miền tổ quốc chưa được đề cập trong bài viết 

này. Việc nghiên cứu, phân tích đóng góp của một số nhân vật đối với lĩnh vực kinh tế thời cổ 

trung đại Việt Nam tuy không thể bao quát được những cống hiến của họ Dương trong tiến trình 

phát triển chung của dân tộc nhưng tác giả cũng hy vọng góp phần thêm một góc nhìn, một nhận 

định về vai trò của họ Dương đối với lịch sử kinh tế của Việt Nam trong quá khứ.  
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